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15 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 190 150 40 51 50 1 139 139 0 2 0

43 -- Huyện Đồng Phú 933 861 72 131 130 1 801 801 0 1 0

44 -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 2948 2443 505 679 673 6 2268 2268 0 99 0

49 -- -- Xã Tân Hưng 8 8 0 7 6 1 0 0 0 0 0

57 -- -- CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1828 977 851 1049 1048 1 776 776 0 0 0

69 -- -- UBND Xã Thanh Lương 63 19 44 61 60 1 0 0 0 4 0

84 -- Huyện Hớn Quản 1688 1600 88 212 209 3 1476 1475 1 1 0

85 -- -- CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản 1899 1356 543 676 675 1 1223 1223 0 61 0

99 -- Huyện Phú Riềng 1784 1733 51 105 100 5 1678 1678 0 1 0

107 -- -- UBND Xã Bù Nho 138 6 132 120 114 6 18 18 0 0 0

108 -- -- UBND Xã Phú Riềng 70 6 64 62 61 1 8 8 0 5 1

110 -- -- UBND Xã Phước Tân 31 1 30 31 30 1 0 0 0 0 0

120 -- Huyện Bù Gia Mập 970 910 60 88 85 3 863 862 1 2 0

130 -- Huyện Lộc Ninh 844 742 102 132 130 2 712 707 5 10 0

131 -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 2566 1699 867 1309 1307 2 1257 1257 0 0 0

132 -- -- UBND xã Lộc Hưng 49 9 40 44 43 1 5 5 0 1 0

135 -- -- UBND xã Lộc Điền 25 3 22 18 17 1 7 7 0 0 0

136 -- -- UBND xã Lộc Thuận 42 14 28 36 31 5 5 5 0 0 0

147 -- -- UBND TT Lộc Ninh 28 7 21 20 18 2 7 7 0 1 0

148 -- Huyện Bù Đăng 1592 1559 33 50 49 1 1538 1538 0 6 0
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150 -- -- UBND thị trấn Đức Phong 64 4 60 59 57 2 4 4 0 2 0

152 -- -- UBND xã Bình Minh 43 5 38 39 38 1 4 4 0 0 0

160 -- -- UBND xã Đak Nhau 102 5 97 100 97 3 2 2 0 0 0

Tổng 39331 27242 12089 14174 14123 51 20585 20569 16 326 4

Tổng số hồ sơ đã nhận: ..................... Trong đó:

- Hồ sơ đã trả kết quả đúng hẹn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ trả kết quả chậm hạn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: ............ Hồ sơ


